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ĐỀ 1
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM CHỌN 1 ĐÁP ÁN ĐÚNG
	Câu\Đề
	101
	102
	103
	104

	1
	A
	D
	A
	C

	2
	D
	C
	A
	B

	3
	A
	B
	C
	B

	4
	D
	D
	B
	D

	5
	D
	B
	C
	A

	6
	C
	A
	C
	C

	7
	A
	C
	D
	B

	8
	C
	D
	B
	A

	9
	C
	B
	B
	C

	10
	C
	A
	A
	A

	11
	B
	C
	B
	A

	12
	D
	A
	C
	B

	13
	A
	B
	D
	D

	14
	A
	D
	B
	C

	15
	B
	B
	A
	C

	16
	B
	C
	D
	B

	17
	C
	D
	A
	D

	18
	D
	A
	C
	D

	19
	B
	C
	D
	D

	20
	B
	A
	D
	A



PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
	Câu\Đề
	101
	102
	103
	104

	1a
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	1b
	S
	Đ
	Đ
	Đ

	1c
	S
	Đ
	S
	Đ

	1d
	Đ
	S
	Đ
	S

	2a
	Đ
	Đ
	Đ
	S

	2b
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	2c
	Đ
	S
	Đ
	S

	2d
	S
	Đ
	S
	Đ

	3a
	S
	S
	Đ
	Đ

	3b
	Đ
	Đ
	S
	S

	3c
	S
	S
	S
	S

	3d
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ


C. PHẦN TỰ LUẬN (1,5 điểm)
Câu 1. (mỗi ý 0,25đ)
a) 6
b) Cà rốt, lúa .
c) Thỏ, chuột, sâu, châu chấu.
d) 5

Câu 2. (mỗi cặp ý 0,25đ)
	Cộng sinh 
	I. 

	Hơp tác
	II.

	Hội sinh 
	[bookmark: _GoBack]III,V, VIII.

	Cạnh tranh
	

	Động vật ăn thịt – con mồi.
	

	Động vật ăn thực vật – thực vật.
	

	Kí sinh – vật chủ 
	IV, VII,

	Ức chế 
	VI.



